
Đinh Văn Trung Nông Nông 2/12 Đinh Văn Xí; 1981

3/2/2003 thôn Bồ Nung, xã Sơn Linh thôn Bồ Nung, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Nghiệp; 1982

051203010456 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Văn Nhi Nông Nông 9/12 Đinh Văn Cát; 1973

10/10/2006 thôn Đồng A, xã Sơn Linh thôn Đồng A, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Cang; 1975

051206006923 Hrê

Không Đoàn

Đinh Ri Bin Nông Nông 1/12 Đinh Văn Trợ; 1982

4/29/2005 thôn Gò Da, xã Sơn Linh thôn Gò Da, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị K Dang; 1985

051205011197 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Văn Phiên Nông Nông 9/12 Đinh Văn Nhu; 1984

3/5/2005 thôn Gò Da, xã Sơn Linh thôn Gò Da, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Xéch; 1978

051205013815 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Văn Thoan Nông Nông 9/12 Đinh Bi; 1978

1/11/2007 thôn Gò Da, xã Sơn Linh thôn Gò Da, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Xê; 1984

051207013713 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Khóc Nông Nông 11/12 Đinh Rát; 1957 (Chết)

10/26/2002 thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Vữa; 1959

0512020057700 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Nự Nông Nông 8/12 Đinh Văn Mai; 1978

6/3/2003 thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Ben; 1979

051203006469 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Mù Nông Nông 2/12 Đinh Văn Măng; 1975 (Chết)

1/1/2005 thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Chét; 1977

051205004612 Hrê
Không Đoàn

Đinh Cao Đạo Nông Nông 12/12 Đinh Văn Tốt; 1988

10/17/2005 thôn Xà Ây, xã Sơn Linh thôn Xà Ây, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Me; 1987

051205014209 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Thách Nông Nông 12/12 Đinh Văn Nâm; 1976
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10

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình, bản 

thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

Chuyên môn kỹ thuật

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

1

2

6
Con của

 thương binh
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(Kèm theo Quyết định số  1372/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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7
Động kinh 

(Chết giả)

Động kinh 

(Chết giả)

Lý do 

Miễn gọi nhập ngũ

5

4

3

Số 

TT

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

Lé mắt

 (Bên phải)

Tai nạn lao động

Gảy Tay

(Bên phải)

Tai nạn lao động

Gảy chân 

(Bên phải)

Phụ lục I

Câm 

(Bẩm sinh)

Tai nạn

Đức 3 ngón tay 

bên phải

Tâm thần

Lé mắt

 (Bên phải)



- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình, bản 

thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

Chuyên môn kỹ thuật

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Lý do 

Miễn gọi nhập ngũ

Số 

TT

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

2/2/2002 thôn Làng Mon, xã Sơn Linh thôn Làng Mon, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Nga; 1976

051202008240 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Văn Đồng Nông Nông 10/12 Đinh Văn Kêu; 1976

12/20/2004 thôn Làng Mon, xã Sơn Linh thôn Làng Mon, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Liên; 1982

051204012193 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Châu Nông Nông 12/12 Đinh Văn Troá; 1975

1/20/2004 thôn Làng Mon, xã Sơn Linh thôn Làng Mon, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Phểu; 1978

051204011122 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Nam Nông Nông 9/12

12/26/2005 thôn Làng Mon, xã Sơn Linh thôn Làng Mon, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Cam; 1985

051205012731 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Thổ Nông Nông 9/12 Đinh Văn Phôn; 1976

11/10/2004 thôn Đồng Sạ, xã Sơn Linh thôn Đồng Sạ, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Sôi; 1979

051204011997 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Biên Nông Nông 9/12 Đinh Văn Nãi; 1980

8/2/2003 thôn Làng Trăng, xã Sơn Linh thôn Làng Trăng, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Vân; 1981

051203012809 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Văn Pha Nông Nông 9/12 Đinh Văn Hồng; 1969

3/12/2003 thôn Làng Trá, xã Sơn Linh thôn Làng Trá, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Thục; 1973

051200002786 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Sê Nông Nông 9/12 Đinh Văn Xiên; 1986

11/23/2005 thôn Làng Trá, xã Sơn Linh thôn Làng Trá, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Thanh; 1987

051205005040 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn My Nông Nông 9/12 Đinh Văn Lên; 1966

6/24/2006 thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Quế; 1971

051206009242 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Xéo Nông Nông 8/12 Đinh Văn Tin; 1956

12/22/2002 thôn Làng Rí, xã Sơn Linh thôn Làng Rí, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị B Rơi; 1988

051202003140 Hrê

Không Đoàn

Đinh Sang Đùm Nông Nông 9/12 Đinh Văn Kiêm; 1980

10/27/2003 thôn Làng Rí, xã Sơn Linh thôn Làng Rí, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Ô; 1981
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12

19

20
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16

17

Khuyết tật

Lé mắt bên phải

Tai nạn lao động

Gảy Chân

(Bên phải)

Khuyết tật

Bị Đưm tai

13

14

Tai nạn lao động

Gảy Tay

(Bên phải)

Tai nạn lao động

Gảy đùi (Bên phải)

Dị Tật

Lé mắt (Bên phải)

Di tật

(Nhỏ con)

Tai nạn lao động

Gảy Tay

(Bên Trái)

Tai nạn lao động

Gảy Chân

(Bên phải)

Tai nạn lao động

Gảy Tay

(Bên phải)

Dị Tật

Gảy Tay (Bên trái)



- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình, bản 

thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản 

thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

Chuyên môn kỹ thuật

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Lý do 

Miễn gọi nhập ngũ

Số 

TT

- Họ, chữ đệm khai sinh

- Họ, chữ đệm tên thường dùng

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số Thẻ căn cước/CCCD

051203004732 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Kiều Nông Nông 9/12 Đinh Văn Khoẻ; 1971

7/10/2002 thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Sinh; 1976

051202011292 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Sĩ Nông Nông 12/12 Đinh Đành; 1948 (Chết)

11/27/2003 thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Triết; 1976

051203009636 Hrê

Không Đoàn

Đinh Minh Tuấn Nông Nông 11/12 Đinh Bình; 1976

5/15/2003 thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Yên; 1983

051203013847 Hrê

Không Đoàn

Đinh Tấn Tài Nông Nông 12/12 Đinh Văn Tất; 1983

11/3/2005 thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Thu Hiền; 1987

051205013183 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Được Nông Nông 9/12 Đinh Văn Khét; 1969

7/6/2005 thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Dây; 1967

051205010010 Hrê

Không Đoàn

Đinh Văn Lay Nông Nông 10/12 Đinh Văn Kỳ; 1974

06/12/2005 thôn Làng Rê, xã Sơn Linh thôn Làng Rê, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Nú; 1978

051205011101 Hrê
Tin lành Đoàn

Đinh Thuận Nông Nông 9/12 Đinh Thoan; 1986

1/1/2006 thôn Làng Rê, xã Sơn Linh thôn Làng Rê, xã Sơn Linh Phụ thuộc Đinh Thị Tam; 1986

051206008002 Hrê

Tin lành Đoàn

Đinh Thanh Vũ Nông Nông 3/12 Đinh Bia; 1968

10/1/2002 thôn Tà Đinh, xã Sơn Linh thôn Tà Đinh, xã Sơn Linh Phụ thuộc  Đinh Thị Đú; 1973

051202004908 Hrê

Tin lành Đoàn
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22

Động kinh 

(Chết giả)
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26

25

Gảy ngón trỏ

(Bên phải)

Năm 2021

Gảy chân phải

Khuyết tật

Bị Đưm tai

Di tật

(Tay phải)

Gảy Xương vai

(Bên phải)

Lé mắt

 (Bên phải)

Khuyết tật

Tay (Bên phải)

Gảy tay

(Bên phải)
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